
Mẫu số 12.2 (webform trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam 

STT 

Danh 
mục 
hàng 
hóa 

Đơn 
vị 

tính 

Khối 
lượng 

[ghi theo 
phạm vi 

cung cấp] 

Xuất xứ 

[ghi tên 
quốc gia, 
vùng lãnh 
thổ, ký mã 
hiệu, nhãn 
hiệu, hãng 
sản xuất] 

Mã 
HS 

 

Đơn 
giá 

EXW 

Giá 

EXW 

Chi phí vận 
chuyển, bảo 
hiểm và các 
dịch vụ khác 
(đã bao gồm 
thuế VAT) để 
vận chuyển 

hàng hóa đến 
địa điểm dự 

án 

Thành tiền 
không bao gồm 

thuế tiêu thụ 
đặc biệt (nếu 
có), thuế VAT 

Thuế tiêu thụ 
đặc biệt (nếu 
có), thuế VAT 

phải nộp 
trong trường 
hợp nhà thầu 
được trao hợp 

đồng 

Thành tiền đã 
bao gồm thuế 

tiêu thụ đặc biệt 
(nếu có), thuế 

VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)x(7) (9) (10)=(8)+(9) (11) (12)=(10)+(11) 

            

Tổng (M*)  (M1) 

Ghi chú:  

(1) (2) (3) (4): Hệ thống tự trích xuất; 

(5): Nhà thầu ghi rõ xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất hàng hóa phù hợp với đề xuất về kỹ thuật;  

(6): Trường hợp nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê, trường hợp nhà thầu không biết mã HS thì để trống;  

(7), (9), (11): Nhà thầu điền; 



(8), (10), (12): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp 
hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 11) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, 
xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT. 



​ II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam 

 

STT 

Danh 
mục 
hàng 
hóa 

Đơn 
vị 

tính 

 

Khối 
lượng 

 

Xuất 
xứ 

[ghi 
tên 

quốc 
gia, 
vùng 
lãnh 

thổ, ký 
mã 

hiệu, 
nhãn 
hiệu, 
hãng 
sản 

xuất] 

Mã 
HS 

 

Đơn giá 
bao 
gồm 
thuế, 
phí, lệ 

phí liên 
quan 
đến 

nhập 
khẩu 

Thuế, 
phí, lệ 

phí liên 
quan 
đến 

nhập 
khẩu đối 
với một 
đơn vị 
hàng 
hóa 

Đơn giá 
không 

bao gồm 
thuế, phí 
liên quan 
đến nhập 

khẩu 

Giá từng 
hạng mục 
không bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
liên quan 
đến nhập 

khẩu 

Chi phí 
vận 

chuyển, 
bảo hiểm 

và các 
dịch vụ 

khác (đã 
bao gồm 

thuế VAT) 
ở Việt 

Nam để 
vận 

chuyển 
hàng hóa 
đến địa 
điểm dự 

án 

Thành tiền 
không bao 
gồm thuế, 
phí, lệ phí 
liên quan 
đến nhập 

khẩu, thuế 
tiêu thụ đặc 
biệt (nếu có), 

thuế VAT 

 

Thuế, phí, 
lệ phí liên 
quan đến 

nhập khẩu 
đối với 

từng hạng 
mục 

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 
(nếu 
có), 
thuế 
VAT 

Thành tiền bao 
gồm thuế, phí, lệ 
phí liên quan đến 
nhập khẩu, thuế 
tiêu thụ đặc biệt 

(nếu có), thuế 
VAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)-(
8) 

(10)=(4)x
(9) 

(11) (12)=(10)+(
11) 

(13)=(4)x
(8) 

(14) (15)=(12)+(13)+
(14) 

               

Tổng (M*)   (M2) 

Ghi chú:  



Cột (1) (2) (3) (4): Hệ thống tự trích xuất 

(5): nhà thầu ghi rõ xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất hàng hóa phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; 

(6): Trường hợp nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê, trường hợp nhà thầu không biết mã HS thì để trống; 

(7), (8), (11), (14): nhà thầu điền; 

(9), (10), (12), (13), (15): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu 
thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 13) và 
thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 14) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá 
đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế 
VAT.  

 

Nguồn: Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT 


